
Số bản án, quyết định 

của Tòa án

Ngày ban 

hành bản án, 

quyết định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi hành 

án

Người được thi hành 

án

Người phải thi hành 

án

Số tiền, tài sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

đã thi hành án

Số tiền, tài sản 

còn phải thi 

hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

Biện pháp

 giải quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

TỔNG CỘNG 20 20 20 20 20                 110,799,598       27,644,905       83,154,692 

1 14/2015/KDTM-ST 24/8/2015         152 30/5/2016
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Phạm Duy Hanh & 

Tạ Thị Lai
                    3,906,578                      -           3,906,578 

3.Đang thi 

hành

2 641/2018/HSPT 3/1/2018           83 3/1/2019

Tiên Phong (Tien 

Phong Bank, TP 

Bank)

Trần Mạnh Cường                        424,167            424,167                     -   
1.Thi hành 

xong

3 05/2017/KDTM-ST 11/10/2017 292 24/11/2017

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt 

Nam  (Agribank)

CTTNHHXNKT

M&VT Toàn Phát
               20,520,548     11,573,316         8,947,232 

3.Đang thi 

hành

4 02/2017DSST 1/9/2017 218 2/11/2017
Đại Chúng (PVcom 

Bank)

CT TNHHVT Toàn 

Thắng
               22,277,230     14,011,565         8,265,665 

Chưa có 

điều kiện 

thi hành

5 03/2017/KDTM-PT 14/12/2017 913 18/5/2018
Đại Chúng (PVcom 

Bank)

CTCPĐTTM&XD 

Thăng Long
               43,955,348       43,955,348 

Chưa có 

điều kiện 

thi hành

6 03/2017/QĐST-DS 17/4/2017 719 6/4/2018

Phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh 

(HDBank)

Hoàng Thị vân Anh                     421,929            421,929 

Chưa có 

điều kiện 

thi hành

7 22/2018/QĐST-DS 6/9/2018 134 12/10/2018

Công ty TNHH 

CTTC Quốc tế 

Chailease

Hoàng Văn Tuấn & 

Nông Thị Bích 

Nguyệt

                 1,404,000       1,404,000                     -   
1.Thi 

hành xong

Số 

TT

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Biểu mẫu số:01/TKTDNH-THADS 
DANH SÁCH VIỆC THI HÀNH ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC TÍN  DỤNG NGÂN 

HÀNG
Đơn vị báo cáo: Cục THADS tỉnh Lào Cai

Đơn vị nhận báo cáo: TTTK, QLDL & UDCNTT - 

Tổng cục THADS
(Từ 01/10/2018 đến 30/6/2019)
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Số bản án, quyết định 

của Tòa án

Ngày ban 

hành bản án, 

quyết định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi hành 

án

Người được thi hành 

án

Người phải thi hành 

án

Số tiền, tài sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

đã thi hành án

Số tiền, tài sản 

còn phải thi 

hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

Biện pháp

 giải quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

8 06/2018/KDTM-ST 22/5/2018 873 25/3/2019

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt 

Nam  (Agribank)

Vũ Xuân Thiện & 

Nguyễn Thị Mỹ 

Thanh

                 3,666,000         3,666,000 
4.Hoãn thi 

hành án

Đã KBTS 

hoãn 

THA 

9 01/2019/ST_KDTM 11/2/2019 1217 7/6/2019
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Dương Hoàng Việt 

& Đỗ Thị Như Ý
                 3,001,465         3,001,465 

3.Đang thi 

hành

10

01/2018/QĐST-DS 

của TAND huyện 

Bát Xát, tỉnh Lào 

Cai

12/2/2018 169 2/4/2018
Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn (Agribank)

Cồ Như Thành 

(Thôn thành Sơn, 

xã Bản Xèo, Bát 

Xát)

                    160,056            160,056 
3.Đang thi 

hành

11

01/2014/QĐST-DS 

của TAND TP Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

2/1/2014 1 4/10/2018
Ngân hàng Sài Gòn 

Công Thương 

(Saigonbank)

Công Ty TNHH 

một thành viên 

668

                 5,067,804         5,067,804 
3.Đang 

thi hành

12

04/2018/QĐST-DS 

của TAND huyện 

Bát Xát, tỉnh Lào 

Cai

10/4/2018 200 2/5/2018
Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn (Agribank)

Nguyễn Văn 

Thao, Phan Thị 

Bình (Thôn Bản 

Trung, xã Bản 

                    107,700          107,700                     -   
3.Đang thi 

hành

13

01/2018/KDTM - 

ST của TAND 

huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai

17/4/2018 238 13/6/2018
Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn (Agribank)

Vũ Hoài Sơn, 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà (Tổ 4, 

thị trấn Bát Xát, 

                    429,812            429,812 
3.Đang thi 

hành

14

Số: 08/2018/QĐST-

KDTM ; của 

TAND TP Lào Cai

29/10/2018 149 04/12/2018
Sài Gòn Công 

Thương (Saigonbank)

Công Ty TNHH 

một TV Mạnh 

Dũng

                 3,017,397                   -        3,017,397 
3.Đang 

thi hành

15

Số: 06/2018/DS-ST 

; của TAND huyện 

Bảo Thắng

9/7/2018 25 10/10/2018

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt 

Nam  (Agribank)

Lại Thị Như 

Quỳnh và Lã 

Tuấn Anh

                    273,549                   -           273,549 
3.Đang 

thi hành

16

Số:02/2018/KDTM-

ST; của TAND 

huyện Bảo Thắng

9/4/2018 24 10/10/2018

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt 

Nam  (Agribank)

Lại Thị Như 

Quỳnh và Lã 

Tuấn Anh

                    114,658                   -           114,658 
3.Đang 

thi hành
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Số bản án, quyết định 

của Tòa án

Ngày ban 

hành bản án, 

quyết định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi hành 

án

Người được thi hành 

án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

đã thi hành án

Số tiền, tài sản 

còn phải thi 

hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

Biện pháp

 giải quyết

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11

Số 

TT

17

Số: 03/2019/DS-ST 

bản án, quyết định 

của Tòa án

5/8/2019 567 20/6/2019

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt 

Nam  (Agribank)

Phạm Thị Hồng 

Nhung và Trần 

Công Thành

                    204,315         204,315 
3.Đang 

thi hành

18

Số:10/2018/KDTM-

ST; của TAND 

huyện Bảo Thắng

14/11/2018 326 19/3/2019
Sài Gòn Công 

Thương (Saigonbank)
Đặng Hoàng Lâm                  1,299,496                   -        1,299,496 

3.Đang 

thi hành

19
01/20188/QĐST-

KDTM
24/8/2018 63 12/12/2018

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt 

Nam  (Agribank)

Nguyễn Văn 

Hoản, Bùi Thị 

Thỏa

                    267,986                   -           267,986 
3.Đang 

thi hành

20 05/DSPT 16/3/2012 92 17/4/2012
Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn (Agribank)

Nguyễn Thị 

Nhâm
279,560 124,157 155,402

3.Đang 

thi hành

Lào Cai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG
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TT Nguyên nhân

1 1.Thi hành xong

2 2.Đình chỉ thi hành án

3 3.Đang thi hành

4 4.Hoãn thi hành án

5 5.Tạm đình chỉ thi hành án

6 6.Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại

7 7.Đang trong thời gian tự nguyện thi hành án

8 8.Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền

9 9.Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

10 Chưa có điều kiện thi hành



1 =:Các Ngân hàng chính sách (Nhà nước):=
1.1 Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP)
1.2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)
2 =:Ngân hàng Hợp tác xã:=

2.1 Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Quỹ tín dụng phường, xã)
2.2 Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam (Co-op bank, trước đây là Quỹ tín dụng nhân dân trung ương)
3 =:Ngân hàng Thương Mại Nhà nước:=

3.1 Đại Dương (Oceanbank)
3.2 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  (Agribank)
3.3 Xây dựng Việt Nam (CBBANK, VNCB)
4 =:Ngân hàng thương mại cổ phần:=

4.1 Á Châu (Asia Commercial Bank, ACB)
4.2 An Bình (ABBank)
4.3 Bản Việt (VIET CAPITAL BANK, VCCB)
4.4 Bảo Việt (BaoVietBank, BVB)
4.5 Bắc Á (NASBank, NASB)
4.6 Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank)
4.7 Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
4.8 Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)
4.9 Đại Chúng (PVcom Bank)

4.10 Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
4.11 Đông Á (DAB)
4.12 Đông Nam Á (SeABank)
4.13 Hàng hải (Maritime Bank, MSB)
4.14 Kiên Long (KienLongBank)
4.15 Kỹ Thương (Techcombank)
4.16 Nam Á (Nam A Bank)
4.17 Ngoại thương (Vietcombank)
4.18 Phát Triển Mê Kông (MDB)
4.19 Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)
4.20 Phương Đông (Orient Commercial Bank, OCB)
4.21 Phương Nam (PNB)
4.22 Quân Đội (Military Bank, MB)
4.23 Quốc Dân (National Citizen Bank, NVB)
4.24 Quốc tế (VIBBank, VIB)
4.25 Sài Gòn (Sài Gòn, SCB)
4.26 Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)
4.27 Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
4.28 Sài Gòn-Hà Nội (SHBank, SHB)
4.29 Tiên Phong (Tien Phong Bank, TP Bank)
4.30 Việt Á (VietABank, VAB)
4.31 Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
4.32 Việt Nam Thương Tín (VietBank)
4.33 Xăng dầu Petrolimex (Petrolimex Group Bank, PG Bank)

4.34 Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, EIB)

5 =:Ngân hàng 100% vốn nước ngoài:=
5.1 ANZ Việt Nam (ANZVL)
5.2 Hong Leong Việt Nam (HLBVN)
5.3 HSBC Việt Nam (HSBC)
5.4 Shinhan Việt Nam (SHBVN)
5.5 Standard Chartered Việt Nam (SCBVL)
6 =:Ngân hàng liên doanh:=

6.1 Indovina (IVB)
6.2 VID Public Bank
6.3 Việt – Nga (VRB)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Tên tổ chức tín dụng, ngân hàngTT



6.4 Việt – Thái (VSB)
7 =:Công ty tài chính:=

7.1 Công ty tài chính cổ phần Điện Lực
7.2 Công ty tài chính cổ phần Handico
7.3 Công ty tài chính cổ phần Sông Đà 
7.4 Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel
7.5 Công ty tài chính cổ phần Xi Măng
7.6 Công ty tài chính TNHH HD Saison
7.7 Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện
7.8 Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam
7.9 Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam

7.10 Công ty tài chính TNHH MTV Kỹ thương
7.11 Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
7.12 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
7.13 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 
7.14 Công ty tài chính TNHH MTV Prudential Việt Nam
7.15 Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
7.16 Công ty tài chính TNHH MTV Tàu thuỷ
7.17 Công ty tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam 

8 =:Công ty cho thuê tài chính:=
8.1 Công ty CTTC I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
8.2 Công ty CTTC II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
8.3 Công ty CTTC TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ
8.4 Công ty CTTC TNHH MTV Kexim Việt Nam
8.5 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Á Châu
8.6 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam
8.7 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
8.8 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Chailease
8.9 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Việt Nam

8.10 Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
8.11 Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

9 =:Ngân hàng khác tại Việt Nam:=
9.1 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8



Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản 

đã thi hành án

Số tiền, tài sản 

còn phải thi hành 

án
I Có điều kiện thi hành án 17                 44,145,091        13,633,340      30,511,750        

1 1.Thi hành xong                  2         1,828,167       1,828,167                        -   

2 2.Đình chỉ thi hành án                 -                         -                        -                          -   

3 3.Đang thi hành                14       38,650,924     11,805,173       26,845,750 

4 4.Hoãn thi hành án                  1         3,666,000                      -           3,666,000 

5 5.Tạm đình chỉ thi hành án                 -                         -                        -                          -   

6 6.Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại                 -                         -                        -                          -   

7 7.Đang trong thời gian tự nguyện thi hành án                 -                         -                        -                          -   

8 8.Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền                 -                         -                        -                          -   

9 9.Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự                 -                         -                        -                          -   

II Chưa có điều kiện thi hành                  3       66,654,507     14,011,565       52,642,942 

III Tỷ lệ (Thi hành xong + đình chỉ) / Tổng số phải thi hành 10.00%

Cộng                20    110,799,598     27,644,905       83,154,692 

THỐNG KÊ THEO NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân

Đơn vị: Đơn vị báo cáo: Cục THADS tỉnh Lào Cai

24.95%

Số tiền

Số việcTT



Số tiền, tài sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

1 =:Các Ngân hàng chính sách (Nhà nước):=                          -                                 -                                 -                                 -   

1.1 Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP)                          -                                 -                                 -                                 -   

1.2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)                          -                                 -                                 -                                 -   

2 =:Ngân hàng Hợp tác xã:=                          -                                 -                                 -                                 -   

2.1 Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Quỹ tín dụng phường, xã)                          -                                 -                                 -                                 -   

2.2
Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam (Co-op bank, trước đây là Quỹ tín dụng 

nhân dân trung ương)
                         -                                 -                                 -                                 -   

3 =:Ngân hàng Thương Mại Nhà nước:=                           6               25,047,056               11,573,316               13,473,740 

3.1 Đại Dương (Oceanbank)                          -                                 -                                 -                                 -   

3.2 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  (Agribank)                           6               25,047,056               11,573,316               13,473,740 

3.3 Xây dựng Việt Nam (CBBANK, VNCB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4 =:Ngân hàng thương mại cổ phần:=                           8               78,303,610               14,435,732               63,867,878 

4.1 Á Châu (Asia Commercial Bank, ACB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.2 An Bình (ABBank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.3 Bản Việt (VIET CAPITAL BANK, VCCB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.4 Bảo Việt (BaoVietBank, BVB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.5 Bắc Á (NASBank, NASB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.6 Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.7 Công Thương Việt Nam (Vietinbank)                           1                 3,001,465                               -                   3,001,465 

4.8 Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.9 Đại Chúng (PVcom Bank)                           2               66,232,578               14,011,565               52,221,013 

4.10 Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.11 Đông Á (DAB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.12 Đông Nam Á (SeABank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.13 Hàng hải (Maritime Bank, MSB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.14 Kiên Long (KienLongBank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.15 Kỹ Thương (Techcombank)                          -                                 -                                 -                                 -   

THỐNG KÊ THEO TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Đơn vị: Đơn vị báo cáo: Cục THADS tỉnh Lào Cai

Số việc

Số tiền

Tên tổ chức tín dụng ngân hàngTT

8



Số tiền, tài sản phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản đã thi 

hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Số việc

Số tiền

Tên tổ chức tín dụng ngân hàngTT

4.16 Nam Á (Nam A Bank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.17 Ngoại thương (Vietcombank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.18 Phát Triển Mê Kông (MDB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.19 Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)                           1                    421,929                               -                      421,929 

4.20 Phương Đông (Orient Commercial Bank, OCB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.21 Phương Nam (PNB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.22 Quân Đội (Military Bank, MB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.23 Quốc Dân (National Citizen Bank, NVB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.24 Quốc tế (VIBBank, VIB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.25 Sài Gòn (Sài Gòn, SCB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.26 Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)                           2                 4,316,893                               -                   4,316,893 

4.27 Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.28 Sài Gòn-Hà Nội (SHBank, SHB)                           1                 3,906,578                               -                   3,906,578 

4.29 Tiên Phong (Tien Phong Bank, TP Bank)                           1                    424,167                    424,167                               -   

4.30 Việt Á (VietABank, VAB)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.31 Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.32 Việt Nam Thương Tín (VietBank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.33 Xăng dầu Petrolimex (Petrolimex Group Bank, PG Bank)                          -                                 -                                 -                                 -   

4.34 Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, EIB)                          -                                 -                                 -                                 -   

5 =:Ngân hàng 100% vốn nước ngoài:=                          -                                 -                                 -                                 -   

5.1 ANZ Việt Nam (ANZVL)                          -                                 -                                 -                                 -   

5.2 Hong Leong Việt Nam (HLBVN)                          -                                 -                                 -                                 -   

5.3 HSBC Việt Nam (HSBC)                          -                                 -                                 -                                 -   

5.4 Shinhan Việt Nam (SHBVN)                          -                                 -                                 -                                 -   

5.5 Standard Chartered Việt Nam (SCBVL)                          -                                 -                                 -                                 -   

5 =:Ngân hàng liên doanh:=                          -                                 -                                 -                                 -   

6.1 Indovina (IVB)                          -                                 -                                 -                                 -   

6.2 VID Public Bank                          -                                 -                                 -                                 -   

6.3 Việt – Nga (VRB)                          -                                 -                                 -                                 -   

6.4 Việt – Thái (VSB)                          -                                 -                                 -                                 -   

7 =:Công ty tài chính:=                          -                                 -                                 -                                 -   
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7.1 Công ty tài chính cổ phần Điện Lực                          -                                 -                                 -                                 -   

7.2 Công ty tài chính cổ phần Handico                          -                                 -                                 -                                 -   

7.3 Công ty tài chính cổ phần Sông Đà                          -                                 -                                 -                                 -   

7.4 Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel                          -                                 -                                 -                                 -   

7.5 Công ty tài chính cổ phần Xi Măng                          -                                 -                                 -                                 -   

7.6 Công ty tài chính TNHH HD Saison                          -                                 -                                 -                                 -   

7.7 Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện                          -                                 -                                 -                                 -   

7.8 Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

7.9 Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

7.10 Công ty tài chính TNHH MTV Kỹ thương                          -                                 -                                 -                                 -   

7.11 Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)                          -                                 -                                 -                                 -   

7.12 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

7.13 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng                          -                                 -                                 -                                 -   

7.14 Công ty tài chính TNHH MTV Prudential Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

7.15 Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS                          -                                 -                                 -                                 -   

7.16 Công ty tài chính TNHH MTV Tàu thuỷ                          -                                 -                                 -                                 -   

7.17 Công ty tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

8 =:Công ty cho thuê tài chính:=                           1                 1,404,000                 1,404,000                               -   

8.1
Công ty CTTC I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam
                         -                                 -                                 -                                 -   

8.2
Công ty CTTC II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam
                         -                                 -                                 -                                 -   

8.3 Công ty CTTC TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ                          -                                 -                                 -                                 -   

8.4 Công ty CTTC TNHH MTV Kexim Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

8.5 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Á Châu                          -                                 -                                 -                                 -   

8.6 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

8.7 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

8.8 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Chailease                           1                 1,404,000                 1,404,000                               -   

8.9 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   
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8.10 Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

8.11 Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín                          -                                 -                                 -                                 -   

9 =:Ngân hàng khác tại Việt Nam:=                          -                                 -                                 -                                 -   

9.1 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam                          -                                 -                                 -                                 -   

9.2 0                          -                                 -                                 -                                 -   

9.3 0                          -                                 -                                 -                                 -   

9.4 0                          -                                 -                                 -                                 -   

9.5 0                          -                                 -                                 -                                 -   

9.6 0                          -                                 -                                 -                                 -   

9.7 0                          -                                 -                                 -                                 -   

9.8 0                          -                                 -                                 -                                 -   

Cộng  Kiểm tra lại  Kiểm tra lại  Kiểm tra lại  Kiểm tra lại 

Sai Sai Sai Sai
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